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                          Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Mai







                                       Tổ chuyên môn: Lí –CN lí - Tin
BÀI 2: MÔ TẢ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 

Môn học/ Hoạt động giáo dục: Vật lí; Lớp 11A1, 11A2, 11A3
Thời gian thực hiện: 2 tiết(từ tiêt 3 đến tiết 4)
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Nêu được các khái niệm: li độ, biên độ, chu kì, tần số, tàn số góc, pha ban đầu, độ lệch phatrong dao động điều hoà.
- Nêu được mồi liên hệ giữa chu kì, tần số, tần số góc trong dao động điều hòa.
- Sử dụng đồ thị, phân tích và thực hiện phép tính cần thiết đề xác định được: các đại lượng

đặc trưng và pha ban đầu trong dao động điều hoà.
- Biết cách xác định độ lệch pha giữa hai dao động điều hòa cùng chu kì.
- Từ phương trình dao động điều hòa có thể xác định được các đại lượng đặc trưng của dao

động điều hòa và vẽ được đồ thị li độ - thời gian.

2. Năng lực

Năng lực chung: 

· Năng lực tự học: Chủ động tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập thông qua việc tham gia đóng góp ý tưởng, đặt câu hỏi và trả lời các yêu cầu.
· Giao tiếp hợp tác: Thảo luận nhóm để mô tả được các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa.
· Năng lực giải quyết vấn đề: Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến mô tả dao động điều hòa, đề xuất giải pháp giải quyết.

Năng lực vật lí:

· Nêu được định nghĩa các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa.
· Nêu được định nghĩa và các đặc điểm của pha ban đầu, độ lệch pha giữa hai dao động cùng chu kì.
· Vận dụng được kiến thức để làm bài tập và giải thích được một số vấn đề trong thực tế.

3. Phẩm chất

- Có thái độ hứng thú trong học tập môn Vật lý.

- Có sự yêu thích tìm hiểu và liên hệ các hiện tượng thực tế liên quan.
- Có tác phong làm việc của nhà khoa học.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

1. Đối với giáo viên:

· SGK, SGV, Giáo án.
· Hình vẽ về một số đồ thị li độ - thời gian của vật dao động điều hòa, cùng pha, ngược pha, lệch pha,…
· Máy chiếu, máy tính (nếu có).
2. Đối với học sinh:

· Hình vẽ về một số đồ thị li độ - thời gian của vật dao động điều hòa, cùng pha, ngược pha, lệch pha,…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1:XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ. (5 phút)
a. Mục tiêu: Dựa trên các kiến thức HS đã có về dao động điều hòa, GV nêu câu hỏi về nhu cầu muốn mô tả dao động điều hòa như vẽ đồ thị hoặc viết phương trình của một dao động điều hòa để định hướng HS vào bài học.

b. Nội dung: GV kiểm tra bài cũ, yêu cầu HS mô tả lại biên độ, pha và pha ban đầu của dao động điều hòa từ một đồ thị li độ - thời gian có dạng hình sin do GV chuẩn bị.

c. Sản phẩm học tập: HS nắm được những đại lượng vật lí như: biên độ A, pha [image: image2.png](wt + @)



, pha ban đầu [image: image4.png]


, tần số góc [image: image6.png]


 của dao động.
d. Tổ chức thực hiện:

* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV chiếu hình ảnh đồ thị dao động điều hòa của một vật.
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- GV đặt câu hỏi yêu cầu HS thảo luận: Để vẽ được đồ thị hoặc viết phương trình của một dao động điều hòa cần biết những đại lượng vật lí nào?

* HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS quan sát hình ảnh và đưa ra câu trả lơi.

* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời 1 – 2 bạn ngẫu nhiên đứng dậy trình bày suy nghĩ của mình.

(HS chưa cần trả lời chính xác và đầy đủ: ví dụ để vẽ được đồ thị hoặc viết phương trình của một dao động điều hòa cần biết biên độ, tần số, chu kì,…)

*  Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV tiếp nhận câu trả lời dẫn dắt HS vào bài: Để trả lời câu hỏi này chúng ta vào bài học ngày hôm nay: Bài 2: Mô tả dao động điều hòa.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa (biên độ, chu kì, tần số, tần số góc) (40 phút)

a. Mục tiêu: Từ đồ thị và phương trình li độ - thời gian của dao động điều hòa hình thành khái niệm biên độ, chu kì, tần số, tần số góc trong dao động điều hòa.

b. Nội dung: HS tìm hiểu các đại lượng biên độ, chu kì, tần số, tần số góc trong nội dụng mục I (trang 10 SGK).

c. Sản phẩm học tập: I. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Các đại lượng dùng để mô tả dao động điều hòa.

- Li độ x là độ dịch chuyển từ vị trí cân bằng đến vị trí của vật tại thời điểm t.

- Biên độ A là độ dịch chuyển cực đại của vật tính từ vị trí cân bằng.

- Chu kì: là khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động, kí hiệu là T.

Đơn vị của chu kì dao động là giây (kí hiệu là s).

- Tần số: là số dao động mà vật thực hiện được trong một giây, kí hiệu là f.

Ta có: [image: image9.png]



Đơn vị của tần số là 1/s, gọi là héc (kí hiệu là Hz).

- Tần số góc: 

Cứ sau mỗi chu kì thì dao động của vật lặp lại như cũ. Như vậy, theo phương trình dao động, ta có:

[image: image10.png]= Acos[w(t + T)] = Acos(wt)





Theo tính chất của hàm cosin ta suy ra:

[image: image12.png]wT = 2m



hay [image: image14.png]


 (rad/s)
Đại lượng [image: image16.png]


 được gọi là tần số góc.
( Trong dao động điều hòa của mỗi vật thì bốn đại lượng: biên độ, chu kì, tần số và tần số góc là những đại lượng xác định, không phụ thuộc vào thời điểm quán sát. Vì thế chúng là những đại lượng đặc trưng cho dao động điều hòa.

d. Tổ chức hoạt động: 

* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Từ đồ thị và phương trình li độ - thời gian của dao động điều hòa hình thành khái niệm biên độ, chu kì, tần số, tần số góc trong dao động điều hòa.

- GV tổ chức để HS tìm hiểu các đại lượng biên độ, chu kì, tần số góc trong dao động điều hòa.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm và trả lời các câu hỏi của mục I (trang 10 SGK).

* Câu hỏi (SGK – tr10)
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Hãy xác định:

- Biên độ, chu kì, tần số của dao động.

- Nêu thời điểm mà vật có li độ x = 0; x = 0,1m.

- Tần số góc của dao động của vật.

* HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS làm việc cá nhân tìm hiểu về những đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa.

- HS chú ý lắng nghe GV giảng bài, tìm câu trả lời cho các câu hỏi mà GV yêu cầu.

* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời đại diện 1 – 2 HS trình bày câu trả lời, mỗi HS trả lời 1 câu.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

* Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức và chuyển sang nội dung mới. 
Hoạt động 2.2. Tìm hiểu pha ban đầu, độ lệch pha giữa hai dao động cùng chu kì (30 phút)

a. Mục tiêu: Tìm hiểu đồng thời hai dao động trên cùng đồ thị để HS tìm hiểu độ lệch pha giữa hai dao động cùng chu kì.

b. Nội dung: GV cho HS quan sát hình trong SGK để tìm hiểu về pha ban đầu và độ lệch pha giữa hai dao động cùng chu kì.

c. Sản phẩm học tập: 

II. PHA BAN ĐẦU. ĐỘ LỆCH PHA

1. Pha ban đầu:

Pha ban đầu [image: image19.png]


 cho biết tại thời điểm bắt đầu quan sát, vật dao động điều hòa ở đâu và sẽ đi về phía nào. 

Nó có giá trị nằm trong khoảng từ [image: image21.png]


 đến [image: image23.png]


 (rad).
2. Độ lệch pha giữa hai dao động cùng chu kì

Trong khoa học và trong kĩ thuật, độ lệch pha quan trọng hơn pha, vì nó là đại lượng không đổi, không phụ thuộc vào thời điểm quan sát.

+ Nếu [image: image25.png]P01 > @y



 thì dao động 1 sớm pha hơn dao động 2.

+ Nếu [image: image27.png]01 < @y



 thì dao động 1 trễ pha hơn dao động 2.

+ Nếu [image: image29.png]01 =@,



 thì dao động 2 cùng (đồng) pha với dao động 2.

+ Nếu [image: image31.png]Qs =@, T



 thì dao động 1 ngược pha với dao động 2.

d. Tổ chức hoạt động:

* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu pha ban đầu

- GV chiếu hình ảnh về đồ thị hai vật dao động điều hòa cùng chu kì, cùng biên độ nhưng dao động 1 luôn đạt tới giá trị cực đại sớm hơn dao động 2 một thời gian là [image: image33.png]


 (hình 2.2 SGK).

[image: image34.png]



- GV giới thiệu với HS: Các phương trình dao động tương ứng với đồ thị hình 2.2 có pha ban đầu [image: image36.png]


 lần lượt là:

[image: image38.png]Acos(wt)
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 với [image: image40.png]01
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 với [image: image44.png]



- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, tìm hiểu pha ban đầu.

- GV chốt lại kiến thức với HS về pha ban đầu.

- GV tổ chức cho HS trả lời các câu hỏi trong SGK – tr11.

* Câu hỏi (SGK – tr11)

Hình 2.3 là đồ thị dao động điều hòa của một con lắc.

Hãy xác định:

- Biên độ, chu kì, tần số của dao động.

- Nêu thời điểm mà vật có li độ x = 0; x = 0,1m.

* HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc thông tin SGK, quan sát hình ảnh, chăm chú nghe GV giảng bài, trả lời các câu hỏi mà GV đưa ra.

* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời đại diện HS trả lời, đưa ra ý kiến của bản thân.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 

* Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết và chuyển sang nội dung Nhiệm vụ 2.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu pha giữa hai dao động cùng chu kì
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV giới thiệu với HS: Hình 2.2 còn cho thấy tại bất kì thời điểm nào thì độ lệch pha giữa hai dao động trên cũng bằng [image: image46.png]


.

- GV chiếu hình 2.4 về hai dao động đồng pha và ngược pha.
- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, tìm hiểu độ lệch pha giữa hai dao động cùng chu kì.

- GV chốt lại kiến thức với HS về độ lệch pha giữa hai dao động cùng chu kì.

- GV tổ chức cho HS trả lời các câu hỏi trong SGK – tr12.

*Câu hỏi (SGK – tr12)

Hai con lắc 1 và 2 dao động điều hòa cùng tần số, tại cùng thời điểm quan sát vị trí của chúng được biểu diễn trên Hình 2.5 a,b. Hỏi dao động của con lắc nào sớm pha hơn và sớm hơn bao nhiêu?

* HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc thông tin SGK, quan sát hình ảnh, chăm chú nghe GV giảng bài, trả lời các câu hỏi mà GV đưa ra.

* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời đại diện HS trả lời, đưa ra ý kiến của bản thân.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 

* Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết và chuyển sang nội dung luyện tập.
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (10 phút)

a. Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm.
b. Nội dung: GV trình chiếu câu hỏi, HS suy nghĩ trả lời

c. Sản phẩm học tập: 
	1 - B
	2 – A
	3 - A
	4 - D
	5 - D


d. Tổ chức thực hiện:

* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV trình chiếu lần lượt các câu hỏi bài tập:

Khoanh tròn vào đáp án đúng:

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa có chu kì T = 1s. Tần số góc [image: image48.png]


 của dao động là:

A. [image: image50.png]


 (rad/s)


B. [image: image52.png]21



 (rad/s)


C. 1 (rad/s)

D. 2 (rad/s)
Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa có tần số góc [image: image54.png]


 (rad/s). Tần số của dao động là:

A. 5 Hz


B. 10 Hz


C. 20 Hz

D. [image: image56.png]5m



 Hz
Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa trong thời gian 1 phút vật thực hiện được 30 dao động. Chu kì dao động của vật là

A. 2 s



B. 30 s


C. 0,5s

D. 1 s

Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình li độ theo thời gian là:

[image: image58.png]= 5V3cos(10mt +



) (cm)

Tần số của dao động là:

A. 10 Hz


B. 20 Hz


C. [image: image60.png]10m



 Hz

D. 5 Hz

Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình li độ theo thời gian là 

[image: image62.png]X = 6C0S (4Tt + 3



) (cm)

Chu kì của dao động bằng:

A. 4 s



B. 2 s



C. 0,25 cm

D. 0,5 s

- GV cho HS thực hiện bài Hoạt động (SGK – tr12) theo nhóm đôi.

Câu 1 (SGK – tr12): 

Đồ thị li độ - thời gian của một vật dao động điều hòa được mô tả trên Hình 2.6.

a) Xác định biên độ, chu kì, tần số, tần số góc, pha ban đầu và viết phương trình của dao động,

b) Xác định pha của dao động tại thời điểm t = 2,5s.

Câu 2 (SGK – tr12): 

Hai vật A và B dao động điều hòa với cùng tần số những lệch pha nhau. Đồ thị li độ - thời gian như trên Hình 2.7. a) Xác định li độ của vật B khi vật A có li độ cực đại.

b) Xác định li độ của vật A khi vật B có li độ cực đại.

c) Hãy cho biết vật A hay vật B đạt tới li độ cực đại trước.

d) Xác định độ lệch pha giữa dao động của vật A so với dao động của vật B.

* HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận câu hỏi, nhớ lại kiến thức đã học, tìm đáp án đúng.
* HS báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS lần lượt đưa ra đáp án cho các bài tập
Câu 1 (SGK - tr12): 

a) Từ đồ thị, ta xác định được:

Biên độ A = 20 cm; chu kì T = 2,0 s; tần số f = 0,5 Hz

Áp dụng công thức: [image: image64.png]


 ( [image: image66.png]


 (rad/s).

Khi t = 0, [image: image68.png]x = Acosg



 ( [image: image70.png]cosp =1



 ( [image: image72.png]


 (rad).

Do đó phương trình dao động của vật được viết: [image: image74.png]x = 20cos(mt)



 (cm).

b) Từ phương trình dao động, ta có: [image: image76.png]0 = mt



 thay t = 2,5 s vào ta được [image: image78.png]0= 2,5m



 (rad).

Câu 2 (SGK – tr12):  

Từ đồ thị, cho thấy:

a) Khi vật A có li độ cực đại thì vật B có li độ xB = 0.

b) Khi vật B có li độ cực đại thì vật A có li độ xA = 0.

c) Vật B có li độ cực đại trước vật A.

d) Dao động của vật A sớm pha [image: image80.png]


 so với dao động của vật B.

* Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập.

- GV nhận xét, đánh giá và chuyển sang nội dung vận dụng.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (5 phút)

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải một số bài tập vận dụng liên quan.
b. Nội dung: GV chiếu câu hỏi, yêu cầu HS suy nghĩ trả lời .

c. Sản phẩm học tập: HS vận dụng kiến thức về dao động điều hòa để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d. Tổ chức thực hiện:

* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS thực hiện bài Hoạt động (SGK – tr13).

Câu 1 (SGK – tr13):

 Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm, tần số 5 Hz. Tại thời điểm ban đầu (t = 0), vật ở vị trí biên (x = 10cm).

- Xác định chu kì, tần số góc, pha ban đầu của dao động.

- Viết phương trình và vẽ đồ thị (x – t) của dao động.

Câu 2 (SGK – tr13):

Cho hai con lắc đơn dao động điều hòa. Biết phương trình dao động của con lắc thứ nhất là [image: image82.png]x = 20cos(20mt +3)



 (cm). Con lắc thứ hai có cùng biên độ và tần số nhưng lệch về thời gian so với con lắc thứ nhất một phần tư chu kì. Viết phương trình dao động của con lắc thức hai.

- GV cho HS thực hiện bài Câu hỏi (SGK – tr13).

Câu 1 (SGK – tr13): Đại lượng nào dưới đây đặc trưng cho độ lệch về thời gian giữa hai dao động điều hòa cùng chu kì?

A. Li độ


B.Pha

C. Pha ban đầu

D. Độ lệch pha

Câu 2 (SGK – tr13): Hãy chứng minh rằng độ lệch pha giữa hai dao động điều hòa cùng tần số là đại lượng không đổi và bằng độ lệch pha ban đầu.


* HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận câu hỏi, nhớ lại kiến thức đã học, tìm đáp án đúng.
* HS báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS lần lượt đưa ra đáp án cho các bài tập:

*Trả lời Hoạt động (SGK – tr13)

Câu 1 (SGK – tr13):

Chu kì T = 0,2 s; tần số góc [image: image84.png]


 (rad/s); pha ban đầu [image: image86.png]


.

- Phương trình dao động: [image: image88.png]x = 10cos(10mt)



 (cm)

Đồ thị (x – t) như Hình 2.1.

[image: image89.png]X (cm)
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Câu 2 (SGK – tr13):

Phương trình dao động của con lắc thứ hai là: [image: image91.png]x = 20cos(20mt)



 (cm) hoặc [image: image93.png]x = 10cos(10nt + m)



 (cm).

* Trả lời Câu hỏi (SGK – tr13)

Câu 1 (SGK – tr13): Đáp án: D.

Câu 2 (SGK – tr13):

Ở thời điểm to, độ lệch pha của hai dao động là: [image: image95.png][Ag| = (wt, + @,) — (wt, + @) =@, — @,



.

Ở thời điểm t, độ lệch pha của hai dao động là: [image: image97.png][Ag| = (wt, + @,) — (wt, + @) =@, — @,



.

Như vậy, độ lệch pha của hai dao động luôn không đổi và bằng độ lệch pha ban đầu.

* Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập.

- GV nhận xét, đánh giá và kết thúc tiết học.

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Xem lại kiến thức đã học ở bài 2.
- Hoàn thành các bài tập trong Sách bài tập Vật lí 11.

- Xem trước nội dung Bài 3. Vận tốc, gia tốc trong dao động điều hòa.
Ngày soạn: 06/092024



                          Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Mai 




                                       

   Tổ chuyên môn: Lí – CN lí - Tin
BÀI 3: VẬN TỐC, GIA TỐC TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 

Môn học/ Hoạt động giáo dục: Vật lí; Lớp 11A1, 11A2, 11A3
Thời gian thực hiện: 2 tiết(từ tiết 5 đến tiết 6)
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức



- Viết được phương trình vận tốc và phương trình gia tốc của một vật dao động điều hòa.



- Nhận biết được đồ thị của vận tốc và gia tốc theo thời gian là đường hình sin. Vận tốc của vật dao động sớm pha [image: image99.png]


 so với li độ, còn gia tốc của vật dao động ngược pha so với li độ.



- Vẽ được đồ thị của vận tốc – thời gian; đồ thị của gia tốc – thời gian.



- Nêu được các đặc điểm của gia tốc trong dao động điều hòa: véc tơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ. Tại vị trí cân bằng, gia tốc của vật bằng 0, còn tại vị trí biên gia tốc của vật có độ lớn cực đại.



- Nêu được các đặc điểm của vận tốc trong dao động điều hòa: véc tơ vận tốc luôn cùng hướng với vật dao động. Tại vị trí cân bằng, vận tốc của vật có độ lớn cực đại, tại vị trí biên, vận tốc bằng 0.

· Vận dụng được các phương trình vận tốc và gia tốc, sử dụng được đồ thị mô tả dao động điều hòa để suy ra các đại lượng vận tốc, gia tốc trong dao động điều hòa.

2. Năng lực

Năng lực chung: 

· Năng lực tự học: Chủ động tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập thông qua việc tham gia đóng góp ý tưởng, đặt câu hỏi và trả lời các yêu cầu.
· Giao tiếp hợp tác: Thảo luận để xây dựng phương trình vận tốc và gia tốc của dao động điều hòa.
· Năng lực giải quyết vấn đề: Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến vận tốc, gia tốc trong dao động điều hòa, đề xuất giải pháp giải quyết.

Năng lực vật lí:

· Xây dựng phương trình vận tốc của dao động điều hòa.
· Xây dựng phương trình gia tốc của dao động điều hòa.
· Vận dụng được kiến thức để làm bài tập và giải thích được một số vấn đề trong thực tế.

3. Phẩm chất

· Chăm chỉ, tích cực xây dựng bài. 

· Chủ động trong việc tìm tòi, nghiên cứu và lĩnh hội kiến thức.

· Có tinh thần trách nhiệm, hợp tác trong quá trình thảo luận chung.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

1. Đối với giáo viên:

· SGK, SGV, Giáo án.
· Các hình vẽ và đồ thị trong SGK: Đồ thị (x – t) của một vật dao động điều hòa; Đồ thị (v – t) của một vật dao động điều hòa; Đồ thị (a – t) của một vật dao động điều hòa;…
· Máy chiếu, máy tính.
2. Đối với học sinh:

· Hình vẽ đồ thị của vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ. (5 phút)
a. Mục tiêu: Trên cơ sở HS đã có khái niệm về dao động điều hòa được học từ bài trước, GV định hướng HS tiếp tục dựa vào mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn để thành lập các phương trình của vận tốc và gia tốc.

b. Nội dung: HS mô tả lại các đại lượng đặc trưng trong dao động điều hòa từ đồ thị do GV chuẩn bị.

c. Sản phẩm học tập: HS trả lời được những câu hỏi mà GV đưa ra để thảo luận và thành lập các phương trình của vận tốc và gia tốc.

d. Tổ chức thực hiện:

* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV chiếu hình ảnh li độ - thời gian (x - t) của một vật dao động điều hòa. 

[image: image100.png]Li 6 (cm)
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- GV kiểm tra bài cũ, yêu cầu HS mô tả lại các đại lượng đặc trưng trong dao động điều hòa từ đồ thị trên.

- GV đặt câu hỏi yêu cầu HS thảo luận: Ta có thể dựa vào đồ thị (x – t) của dao động điều hòa để xác định vận tốc và gia tốc của vật được không?

* HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS quan sát hình ảnh và đưa ra câu trả lời.

* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời 1 – 2 bạn ngẫu nhiên đứng dậy trình bày suy nghĩ của mình.

(HS chưa cần trả lời chính xác và đầy đủ: ví dụ dựa vào độ dốc của đồ thị (x – t) ta có thể xác định được vận tốc và gia tốc của vật).

* Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV tiếp nhận câu trả lời dẫn dắt HS vào bài: Để trả lời câu hỏi này chúng ra vào bài học ngày hôm nay: Bài 3: Vận tốc, gia tốc trong dao động điều hòa.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

 Hoạt động 2.1: Tìm hiểu vận tốc của vật dao động điều hòa. 

Hoạt động 2.1.1: Tìm hiểu phương trình của vận tốc. (20 phút)

a. Mục tiêu: HS nhận biết được phương trình vận tốc, tính toán được vận tốc trong dao động điều hòa, nêu được một số đặc điểm của vận tốc.
b. Nội dung: 

- GV cho HS đọc phần đọc hiểu trong mục I.1, GV đưa ra câu hỏi và yêu cầu HS trả lời.

- GV yêu cầu HS liên hệ tìm các ví dụ thực tế để giúp các em nhận biết được phương trình vận tốc.

-  HS thực hiện yêu cầu của giáo viên thông qua PHT:

	PHT

1/ Viết phương trình vận tốc của vật dao động điều hòa? Tại các vị trí: Biên và VT cân bằng, độ lớn vận tốc nhận giá trị thế nào? Đơn vị của vận tốc?

2/ Công thức liên hệ giữa vận tốc và li độ?


c. Sản phẩm học tập: 

	1/ Vận tốc: 
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( Nhận xét: 


▪ Vận tốc của vật luôn cùng chiều với chiều chuyển động; vật chuyển động theo chiều dương ( v > 0 ; vật chuyển động ngược chiều dương ( v < 0; 


▪ Vận tốc của vật DĐ ĐH biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng sớm pha hơn 
[image: image102.wmf]2

p

so với với li độ.


▪ Vận tốc đổi chiều tại vị trí biên; li độ đổi dấu khi qua vị trí cân bằng. 


▪ Ở vị trí biên (xmax = ± A ):     Độ lớn : vmin = 0 

[image: image1.png](wt + @)




▪ Ở vị trí cân bằng (xmin = 0 ): Độ lớn cực đại : vmax = ω.A. 


▪  Quỹ đạo dao động điều hoà là một đoạn thẳng. 

2/ Giữa tọa độ và vận tốc (v sớm pha hơn x góc π/2)


[image: image103.wmf]22
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d. Tổ chức hoạt động:

* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV đặt câu hỏi và yêu cầu HS trả lời PHT:   

- GV chia lớp thành 4 nhóm rồi yêu cầu mỗi nhóm trả lời phần thảo luận trong thời gian 10 phút.
*  HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc thông tin SGK, quan sát hình ảnh, trả lời câu hỏi. 

- GV quan sát quá trình HS thực hiện, hỗ trợ khi HS cần.

- HS đọc thông tin SGK, vận dụng cùng những kiến thức đã được học để trả lời câu hỏi. 

- HS trao đổi thông tin trong phần thảo luận nhóm để đưa ra câu trả lời hợp lí nhất.

- GV quan sát quá trình HS thực hiện, hỗ trợ khi HS cần.

* Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận

- HS giơ tay trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV.

- Đại diện của mỗi nhóm HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi ở phần thảo luận. 

- HS khác nhận xét, đánh giá, bổ sung

- HS đưa ra được các câu trả lời theo yêu cầu của GV.

* Đánh giá kết quả thực hiện

- GV đánh giá, nhận xét, kết luận, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.

Hoạt động 2.1.2: Tìm hiểu đồ thị của vận tốc (20 phút)

a. Mục tiêu: HS đọc và vẽ được đồ thị ( v- t)
b. Nội dung: 

- GV cho HS đọc phần đọc hiểu trong mục I.2, GV đưa ra câu hỏi và yêu cầu HS trả lời.

- GV yêu cầu HS và liên hệ tìm các ví dụ thực tế để giúp các em nhận biết được phương trình vận tốc, vẽ được, đọc được đồ thị.

-  HS thực hiện yêu cầu của giáo viên thông qua PHT:

	PHT

· Nêu dạng đồ thị của vận tốc theo thời gian?

· Lấy ví dụ? Từ đồ thị đọc và tính các giá trị liên quan?


c. Sản phẩm học tập: 

	[image: image446.wmf]1

6

- Đồ thị (v- t): có dạng là một đường hình sin.

- Ví dụ: Trên đồ thị như hình vẽ là đồ thị vận tốc – thời gian của hai dao động điều hòa:
- Vận tốc cực đại vmax: vmax1 = 4π cm/s; vmax2 = 2π cm/s.

- Chu kì T: 
[image: image105.wmf]12
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- Biên độ A: A1 = 
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d. Tổ chức hoạt động:

* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV đặt câu hỏi và yêu cầu HS trả lời PHT:   

- GV chia lớp thành 4 nhóm rồi yêu cầu mỗi nhóm trả lời phần thảo luận . 

* HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc thông tin SGK, quan sát hình ảnh, trả lời câu hỏi. 

- GV quan sát quá trình HS thực hiện, hỗ trợ khi HS cần.

- HS đọc thông tin SGK, vận dụng cùng những kiến thức đã được học để trả lời câu hỏi. 

- HS trao đổi thông tin trong phần thảo luận nhóm để đưa ra câu trả lời hợp lí nhất.

- GV quan sát quá trình HS thực hiện, hỗ trợ khi HS cần.

* Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận

- HS giơ tay trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV.

- Đại diện của mỗi nhóm HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi ở phần thảo luận. 

- HS khác nhận xét, đánh giá, bổ sung

- HS đưa ra được các câu trả lời theo yêu cầu của GV.

* Đánh giá kết quả thực hiện

- GV đánh giá, nhận xét, kết luận, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.

Hoạt động 2.2. Tìm hiểu gia tốc của vật dao động điều hòa

Hoạt động2.2.1: Tìm hiểu phương trình gia tốc của vật dao động điều hòa.(15 phút)

a. Mục tiêu: HS nhận biết được phương trình gia tốc, tính toán được gia tốc trong dao động điều hòa, nêu được một số đặc điểm của gia tốc.
b. Nội dung: 

- GV cho HS đọc phần đọc hiểu trong mục II.1, GV đưa ra câu hỏi và yêu cầu HS trả lời.

- GV yêu cầu HS và liên hệ tìm các ví dụ thực tế để giúp các em nhận biết được phương trình gia tốc.

-  HS thực hiện yêu cầu của giáo viên thông qua PHT trong thời gian 8 phút.
	PHT

1/ Viết phương trình gia tốc của vật dao động điều hòa? Tại các vị trí: Biên và VT cân bằng, độ lớn gia tốc nhận giá trị thế nào? Đơn vị của gia tốc?

2/ Công thức liên hệ giữa vận tốc và gia tốc?


c. Sản phẩm học tập: 

	1/ [image: image447.wmf]11
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Gia tốc 
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hay a = ω2Acos(ωt + φ ± π) (cm/s2) hoặc (m/s2)

( Nhận xét: 

▪ Gia tốc của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng ngược pha với li độ hoặc sớm pha π/2 so với vận tốc.  


▪ Vecto gia tốc luôn hướng về VTCB O và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ. 


▪ [image: image449.png]—x°)




Ở vị trí biên (xmax =±A ), gia tốc có độ lớn cực đại : |amax|=ω2.A . 


▪ Ở vị trí cân bằng (xmin = 0 ), gia tốc bằng amin = 0 . 


▪ Khi vật chuyển động từ VTCB ra biên thì vật chuyển động chậm dần : v.a < 0 hay a và v trái dấu. 

▪ Khi vật chuyển động từ biên về VTCB thì vật chuyển động nhanh dần : v.a > 0 hay a và v cùng dấu. 
2/ Giữa gia tốc và vận tốc: 
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d. Tổ chức hoạt động:

* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV đặt câu hỏi và yêu cầu HS trả lời PHT:   

- GV chia lớp thành 4 nhóm rồi yêu cầu mỗi nhóm trả lời phần thảo luận . 

* HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc thông tin SGK, quan sát hình ảnh, trả lời câu hỏi. 

- GV quan sát quá trình HS thực hiện, hỗ trợ khi HS cần.

- HS đọc thông tin SGK, vận dụng cùng những kiến thức đã được học để trả lời câu hỏi. 

- HS trao đổi thông tin trong phần thảo luận nhóm để đưa ra câu trả lời hợp lí nhất.

- GV quan sát quá trình HS thực hiện, hỗ trợ khi HS cần.

* Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận

- HS giơ tay trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV.

- Đại diện của mỗi nhóm HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi ở phần thảo luận. 

- HS khác nhận xét, đánh giá, bổ sung

- HS đưa ra được các câu trả lời theo yêu cầu của GV.

* Đánh giá kết quả thực hiện

- GV đánh giá, nhận xét, kết luận, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.

Hoạt động 2.2.2: Tìm hiểu đồ thị của gia tốc. (15 phút)

a. Mục tiêu: HS đọc và vẽ được đồ thị ( a- t)
b. Nội dung: 

- GV cho HS đọc phần đọc hiểu trong mục II.2, GV đưa ra câu hỏi và yêu cầu HS trả lời.

- GV yêu cầu HS và liên hệ tìm các ví dụ thực tế để giúp các em nhận biết được phương trình gia tốc, vẽ được, đọc được đồ thị.

-  HS thực hiện yêu cầu của giáo viên thông qua PHT:

	PHT

· Nêu dạng đồ thị của gia tốc theo thời gian? Từ đó nêu dạng đồ thị của các đại lượng: x, v, a.

· Lấy ví dụ? Từ đồ thị đọc và tính các giá trị liên quan?


c. Sản phẩm học tập: 

	( Đồ thị của v theo x: → Đồ thị có dạng elip (E) 

( Đồ thị của a theo x: → Đồ thị có dạng là đoạn thẳng 

( Đồ thị của a theo v: → Đồ thị có dạng elip (E)

Ví dụ: Đồ thị li độ x, vận tốc v và gia tốc a trong trường hợp pha ban đầu ( = 0
[image: image450.png]





d. Tổ chức hoạt động:

* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV đặt câu hỏi và yêu cầu HS trả lời PHT:   

- GV chia lớp thành 4 nhóm rồi yêu cầu mỗi nhóm trả lời phần thảo luận . 

* HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc thông tin SGK, quan sát hình ảnh, trả lời câu hỏi. 

- GV quan sát quá trình HS thực hiện, hỗ trợ khi HS cần.

- HS đọc thông tin SGK, vận dụng cùng những kiến thức đã được học để trả lời câu hỏi. 

- HS trao đổi thông tin trong phần thảo luận nhóm để đưa ra câu trả lời hợp lí nhất.

- GV quan sát quá trình HS thực hiện, hỗ trợ khi HS cần.

* Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận

- HS giơ tay trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV.

- Đại diện của mỗi nhóm HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi ở phần thảo luận. 

- HS khác nhận xét, đánh giá, bổ sung

- HS đưa ra được các câu trả lời theo yêu cầu của GV.

* Đánh giá kết quả thực hiện

- GV đánh giá, nhận xét, kết luận, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (10 phút)

a. Mục tiêu: Giúp HS tổng kết lại kiến thức thông qua hệ thống bài tập cơ bản
b. Nội dung: HS lần lượt suy nghĩ trả lời những câu hỏi  mà GV trình chiếu trên bảng.

	Ví dụ : Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 2cos(πt + π/6) cm. Lấy π2 = 10. 

a) Viết phương trình vận tốc, gia tốc của vật.
b) Xác định vận tốc, gia tốc của vật ở thời điểm t = 0,5 (s).
c) Tính tốc độ cực đại, gia tốc cực đại của vật.


c. Sản phẩm học tập: 
	a) Từ phương trình dao động x = 2cos((t + eq \l(\f((,6)) ) 
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b) Thay t = 0,5 (s) vào các phương trình vận tốc, gia tốc ta được:
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c) Từ các biểu thức tính vmax và amax ta được [image: image115.wmf]î
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d. Tổ chức thực hiện:

* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV đặt câu hỏi và yêu cầu HS trả lời PHT:   

- GV chia lớp thành 4 nhóm rồi yêu cầu mỗi nhóm hoàn thành ví dụ trên trong thời gian 7 phút.  

* HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc thông tin SGK, quan sát hình ảnh, trả lời câu hỏi. 

- GV quan sát quá trình HS thực hiện, hỗ trợ khi HS cần.

- HS đọc thông tin SGK, vận dụng cùng những kiến thức đã được học để trả lời câu hỏi. 

- HS trao đổi thông tin trong phần thảo luận nhóm để đưa ra câu trả lời hợp lí nhất.

- GV quan sát quá trình HS thực hiện, hỗ trợ khi HS cần.

* Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận

- HS giơ tay trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV.

- Đại diện của mỗi nhóm HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi ở phần thảo luận. 

- HS khác nhận xét, đánh giá, bổ sung

- HS đưa ra được các câu trả lời theo yêu cầu của GV.

* Đánh giá kết quả thực hiện

- GV đánh giá, nhận xét, kết luận, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (5 phút)

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa để làm các bài tập cơ bản.
b. Nội dung: - GV yêu cầu HS làm bài tập vận dụng trong SGK. Vận dụng bài tập:

	[image: image451.wmf]Ví dụ vận dụng: Cho đồ thị của một dao động điều hòa.

a. Tính biên độ, tần số góc, chu kỳ, tần số.

b. Tính pha ban đầu của dao động.

c. Viết phương trình dao động.

d. Phương trình vận tốc.

e. Phương trình gia tốc.


c. Sản phẩm học tập: HS nắm vững và vận dụng kiến thức về làm bài tập.
d. Tổ chức thực hiện:

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS : vận dụng kiến thức đã học để thực hiện nhiệm vụ trong PHT

*Thực hiện nhiệm vụ học tập

+  Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả và thảo luận để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

*Báo cáo, thảo luận
+ HS: các nhóm báo cáo kết quả và thảo luận để hoàn thành nhiệm vụ học tập.                

+ GV: Nhận xét, kết luận, chuẩn hóa kiến thức.

* Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động
           + Trong quá trình hoạt động, GV quan sát kịp thời phát hiện các khó khăn và vướng mắc của HS để hỗ trợ hiệu quả. 

+ GV có thể tổ chức cho HS đánh giá lẫn nhau thông qua các tiêu chí trong quá trình báo cáo kết quả hoạt 

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập, ghi vào sổ theo dõi những trường hợp cần lưu ý (nếu cần).

+GV có thể tổ chức cho HS đánh giá lẫn nhau thông qua các tiêu chí trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động (thời gian thực hiện, số lượng ý kiến, mức độ hoàn thành, ghi chép). 

· Giao nhiệm vụ về nhà: Đọc trước nội dung bài mới.

Ngày soạn: 12/09/2024



                          Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Mai







                                       Tổ chuyên môn: Lí – CN lí - Tin
TÊN BÀI DẠY: BÀI TẬP VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 

Môn học/ Hoạt động giáo dục: Vật lí; Lớp 11A1, 11A2, 11A3
Thời gian thực hiện: 1 tiết(tiết 7)
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Vận dụng được các khái niệm: biên độ, chu kì, tần số, tần số góc, độ lệch pha để mô tả dao động điều hoà.

- Sử dụng đồ thị, phân tích và thực hiện phép tính cần thiết để xác định được: độ dịch chuyển, vận tốc và gia tốc trong dao động điều hoà.

- Vận dụng được các phương trình về li độ và vận tốc, gia tốc của dao động điều hoà.

2. Năng lực
2.1. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa để tìm hiểu về cách giải các bài tập về dao động điều hoà.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để tìm ra phương pháp giải các bài tập về dao động điều hoà.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: thông qua việc giải các bài tập để rút ra phương pháp xác định các đại lượng như biên độ, pha ban đầu, chu kì, tần số…khi biết phương trình hoặc đồ thị của vật dao động điều hoà hoặc ngược lại.
2.2. Năng lực vật lí

- Năng lực nhận thức vật lí: Biết được cách xác định các đại lượng như biên độ, pha ban đầu, chu kì, tần số…khi biết phương trình hoặc đồ thị của vật dao động điều hoà hoặc ngược lại. 

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ, tích cực chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm ra phương pháp giải các bài tập về dao động điều hoà.

- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ, thảo luận để tìm ra phương pháp giải các bài tập về dao động điều hoà.
- Trung thực, cẩn thận trong tính toán, ghi chép khi giải các bài tập dao động điều hoà.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

1. Giáo viên

- Sơ đồ tư duy về dao động điều hoà.

- Một số bài tập về dao động điều hoà tương tự như trong sgk.

- Phiếu học tập.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Họ và tên: ……………………………………………………………… 

Lớp: ……………………………. Nhóm: ……
Một vật dao động điều hoà với phương trình 
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. Hãy xác định:

a) Biên độ, chu kì, pha ban đầu của vật.

b) Li độ, vận tốc của vật tại thời điểm 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Họ và tên: ……………………………………………………………… 

Lớp: ……………………………. Nhóm: ……

Một vật dao động điều hoà với tần số 5 Hz, tốc độ cực đại của vật bằng 
[image: image118.wmf]100 cm/s

p

. Tại thời điểm 
[image: image119.wmf]t0,

=

 vật đi qua vị trí có li độ 
[image: image120.wmf]0

x53 cm

=

và vận tốc 
[image: image121.wmf]0

v50 cm/s

=p

. Viết phương trình dao động của vật.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

Họ và tên: ……………………………………. 

Lớp: ……………………………. Nhóm: ……
Một vật dao động điều hoà có đồ thị của li độ x, vận tốc v và gia tốc a được mô tả như hình vẽ dưới. Hãy xác định đồ thị của li độ 
[image: image122.wmf](
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 vận tốc 
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 và gia tốc 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

Họ và tên: ……………………………………………………………… 

Lớp: ……………………………. Nhóm: ……
Câu 1. Một chất điểm dao động theo phương trình 
[image: image126.wmf](

)

x6cos2tcm

=p

. Dao động của chất điểm có biên độ là

A. 2cm.
B. 3cm.
C. 12cm.
D. 6cm.
Câu 2. Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
[image: image127.wmf]xAcos(t)
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 với 
[image: image128.wmf]A0,0.
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 Đại lượng
[image: image129.wmf](t)

w+j

 được gọi là

A. tần số của dao động.
B. chu kì của dao động.

C. li độ của dao đông.
D. pha của dao động.
Câu 3. Một vật nhỏ dao động theo phương trình 
[image: image130.wmf](
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. Pha ban đầu của dao động là

A. 
[image: image131.wmf]p
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 4. Mối liên hệ giữa tần số góc 
[image: image135.wmf]w

 và tần số 
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 của một dao động điều hòa là

A. 
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B. 
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C. 
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[image: image140.wmf]1

2f

w=

p


Câu 5. Một vật dao động trên trục Ox có phương trình là 
[image: image141.wmf]x2cos(4t)(cm)

=p+p

 (t tính bằng s). Tần số góc của dao động này là

A. 
[image: image142.wmf]4t

p

 rad /s.
B. 
[image: image143.wmf]p

 rad /s.
C. 
[image: image144.wmf]4

p

 rad /s.
D. 2 rad /s.

Câu 6. Một chất điểm dao động với phương trình 
[image: image145.wmf]x8cos(5t)cm
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 (
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 tính bằng 
[image: image147.wmf]s

). Tốc độ của chất điểm khi đi qua vị trí cân bằng là


A. 
[image: image148.wmf]20 cm/s

.
B. 
[image: image149.wmf]200 cm/s

.
C. 
[image: image150.wmf]100 cm/s

.
D. 
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Câu 7. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t. Tần số góc của dao động là 


A. l0 rad/s.

B. 10π rad/s.


C. 5π rad/s.

D. 5 rad/s.

Câu 8. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Khi nói về gia tốc của vật, phát biểu nào sau đây sai?


A. Gia tốc có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ của vật.


B. Vectơ gia tốc luôn cùng hướng với vectơ vận tốc


C. Vectơ gia tốc luôn hướng về vị tri cân bằng.



D. Gia tốc luôn ngược dấu với li độ của vật.

Câu 9. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Vận tốc của vật



A. là hàm bậc hai của thời gian.


B. biến thiên điều hòa theo thời gian.


C. luôn có giá trị không đổi.


D. luôn có giá trị dương.

Câu 10. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc v theo thời gian t của một vật dao động điều hòa. Phương trình dao động của vật là
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2. Học sinh

- Ôn lại kiến thức về dao động điều hoà.

- Đọc nghiên cứu và tìm hiểu trước bài ở nhà, trả lời các câu hỏi ở trang 17 sgk.

- Nghiên cứu trước các bài tập phần luyện tập.

- Vẽ sơ đồ tư duy để tổng hợp kiến thức về dao động điều hoà.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ. (5 phút)
a) Mục tiêu
- Thông qua các câu hỏi để học sinh định hướng vấn đề cần nghiên cứu của bài học.  

b) Nội dung
- Học sinh trả lời các câu hỏi: Khi biết phương trình hoặc đồ thị của vât dao động điều hoà, làm thế nào để xác định được biên độ, chu kì, tần số, pha ban đầu, vân tốc, gia tốc… của vật?

c) Sản phẩm
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d) Tổ chức thực hiện

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV giới thiệu sơ qua về nội dung đã học bằng sơ đồ tư duy và nêu câu hỏi: Khi biết phương trình hoặc đồ thị của vât dao động điều hoà, làm thế nào để xác định được biên độ, chu kì, tần số, pha ban đầu, vân tốc, gia tốc… của vật?
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động cá nhân và trả lời câu hỏi.

* Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV gọi ngẫu nhiên học sinh trả lời các câu hỏi.

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Yêu cầu các hs khác nhận xét câu trả lời của bạn và bổ sung. 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá và dẫn dắt vào bài học mới.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (28 phút)

a) Mục tiêu 
- Xác định được các đại lượng như biên độ, pha ban đầu, chu kì, tần số…khi biết phương trình hoặc đồ thị của vật dao động điều hoà hoặc ngược lại. 

b) Nội dung 

- Học sinh làm việc nhóm nghiên cứu sgk và lần lượt hoàn thành các PHT 1, 2,3

c) Sản phẩm

I. BÀI TẬP VÍ DỤ

1. Bài tập 1: - Phương trình dao động: 
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a) Li độ: 
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- Chu kì: 
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- Pha ban đầu: 
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b) Phương trình vận tốc: 
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- Khi 
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2. Bài tập 2: - Tần số góc: 
[image: image164.wmf]2f10 rad/s.
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- Biên độ dao động: 
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- Khi 
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- Phương trình dao động: 
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3. Bài tập 3: - Vận tốc v sớm pha hơn li độ x một góc 
[image: image170.wmf]2
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.
- Gia tốc a ngược pha với li độ x và sớm pha hơn vận v một góc 
[image: image171.wmf]2
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- Từ đồ thị ta suy ra: đường 
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d) Tổ chức thực hiện

 
Phiếu học tập số 1

*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV chia nhóm hs và giao nhiệm vụ học tập cho các nhóm.

- Yêu cầu các nhóm nghiên cứu sgk, thảo luận nhóm và hoàn thành PHT số 1.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS nghiên cứu sgk, thảo luận nhóm và hoàn thành PHT số 1.

* Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- GV nhận xét và thông báo đáp án bài tập 1 ở PHT số 1.


Phiếu học tập số 2

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu các nhóm nghiên cứu sgk, thảo luận nhóm và hoàn thành PHT số 2.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS nghiên cứu sgk, thảo luận nhóm và hoàn thành PHT số 2.

* Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- GV nhận xét và thông báo đáp án bài tập 2 ở PHT số 2.


Phiếu học tập số 3

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu các nhóm nghiên cứu sgk, thảo luận nhóm và hoàn thành PHT số 3.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS nghiên cứu sgk, thảo luận nhóm và hoàn thành PHT số 3.

* Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- GV nhận xét và thông báo đáp án bài tập 3 ở PHT số 3.
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP ( 7 phút)

a) Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức đã học để làm nhanh các bài tập trắc nghiệm ở PHT số 4.
b) Nội dung
- HS thảo luận và trả lời lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm ở PHT số 4.

c) Sản phẩm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	D
	D
	D
	C
	C
	D
	C
	B
	B
	A


d) Tổ chức thực hiện

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu các nhóm thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm ở PHT số 4.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS thảo luận nhóm và hoàn thành PHT số 4.

* Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV gọi ngẫu nhiên lần lượt từng HS đại diện cho các nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- GV nhận xét và thông báo đáp án bài tập 4 ở PHT số 4.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (5 phút)

a) Mục tiêu 
- Phát triển năng lực tự học của học sinh.     
b) Nội dung: - Giải các bài tập phần luyện tập ở trang 18, 19 sgk.
c) Sản phẩm: - Bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Yêu cầu mỗi hs về nhà tự tìm hiểu và hoàn thành các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 18, 19 sgk.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của gv.
*Báo cáo kết quả và thảo luận: - HS nộp sản phẩm vào nhóm Zalo của lớp.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét bài làm của từng hs và có thể cho điểm đối với những bài làm chất lượng.
Ngày soạn: 12/09/2024



                          Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Mai






                                                Tổ chuyên môn: Lí –CN lí - Tin 
TÊN BÀI DẠY: ĐỘNG NĂNG. THẾ NĂNG.

SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ. 

Môn học/ Hoạt động giáo dục: Vật lí; Lớp 11A1, 11A2, 11A3
Thời gian thực hiện: 2 tiết (từ tiết 8 đến tiết 9)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết được công thức tính động năng, thế năng, cơ năng trong dao động điều hoà

- Biết được sự chuyển hoá năng lượng trong dao động điều hoà.

- Vận dụng được các công thức tính động năng, thế năng, cơ năng con lắc lò xo, con lắc đơn.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
· Năng lực tự học: Chủ động tích cực thực hiện các nhiệm vụ được đặt ra cho nhóm; tự điều chỉnh thái độ, hành vi của bản thân, bình tĩnh và có cách cư xử đúng khi giao tiếp trong quá trình làm việc nhóm.

· Giao tiếp hợp tác: Thảo luận nhóm để thảo luận về động năng, thế năng và sự chuyển hóa năng lượng trong dao động điều hòa.

· Năng lực giải quyết vấn đề: Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến động năng, thế năng, sự chuyển hóa năng lượng trong dao động điều hòa, đề xuất giải pháp giải quyết.

b. Năng lực vật lí
· Nêu được định nghĩa động năng, thế năng và cơ năng trong dao động điều hòa.

· Sử dụng đồ thị, phân tích và thực hiện phép tính cần thiết để mô tả được sự chuyển hóa động năng và thế năng trong dao động điều hòa.

· Vận dụng được kiến thức để làm bài tập và giải thích được một số vấn đề trong thực tế.

3. Phẩm chất
- Chủ động trong việc tìm tòi, nghiên cứu và lĩnh hội kiến thức.
- Có tinh thần trách nhiệm, hợp tác trong quá trình thảo luận chung.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- SGK, SGV, Giáo án. Các video, hình ảnh sử dụng trong bài học. Máy chiếu, máy tính (nếu có).

- Phiếu học tập
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2. Học sinh
- SGK, vở ghi, giấy nháp, bút, thước kẻ.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ. (5 phút)
1. Mục tiêu:  

Từ những dạng năng lượng động năng, thế năng, cơ năng mà các em đã tìm hiểu ở lớp 10, kích thích học sinh tìm hiểu thêm những kiến thức mới liên quan.
2. Nội dung: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi mở đầu bài học.
3. Sản phẩm học tập: Bước đầu HS đưa ra được nhận xét về quá trình thực hiện của hoạt động.
4. Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
 - GV cho HS đọc và trả lời câu hỏi ở ví dụ mở đầu bài học.

“Ở lớp 10, khi học về chuyển động của vật, ta đã biết có sự chuyển hoá giữa động năng và thế năng của vật. Vậy trong dao động điều hoà có sự chuyển hoá tương tự không?”
* Thực hiện nhiệm vụ học tập:

- HS quan sát hình ảnh để trả lời cho câu hỏi mà GV đưa ra.

* Báo cáo:

 - HS trả lời câu hỏi mở đầu: “Trong dao động điều hòa cũng có sự chuyển đổi giữa động năng và thế năng vì có sự thay đổi về vận tốc đồng thời cũng có sự thay đổi về li độ trong quá trình dao động”

* Kết luận, nhận định: 

- Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

- GV dẫn dắt HS vào bài: “Như các em đã trả lời ở trên, Trong dao động điều hòa cũng có sự chuyển đổi giữa động năng và thế năng vì có sự thay đổi về vận tốc đồng thời cũng có sự thay đổi về li độ trong quá trình dao động. Chúng ta sẽ đi vào bài mới: “ Bài 5: Động năng. Thế năng. Sự chuyển hoá năng lượng trong dao động điều hoà.”
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

 Hoạt động 2.1: Tìm hiểu động năng trong dao động điều hoà. (15 phút)
1. Mục tiêu: 

- HS nhận biết và hiểu được khái niệm và công thức động năng trong dao động điều hoà.
2. Nội dung: 

- GV cho HS đọc phần đọc hiểu trong mục I, GV đưa ra câu hỏi và yêu cầu HS trả lời.

- GV yêu cầu HS và liên hệ tìm các ví dụ thực tế để giúp các em hiểu được rõ hơn động năng

- HS thực hiện yêu cầu của giáo viên

3. Sản phẩm học tập: 

- HS nhận biết và hiểu được khái niệm và công thức động năng trong dao động điều hoà.

- HS lấy được ví dụ về động năng trong dao động điều hoà. Rút ra được kiến thức về động năng.

I. ĐỘNG NĂNG
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- Động năng của vật dao động điều hòa được xác định bởi biểu thức:

[image: image180.png]1
? = —mw? A2 sin? (wt + @)

Wy = >mv
@ 2




[image: image181.png]2

2 _x2)

2
= —maw’

Wy =




- Đồ thị chỉ sự biến thiên của động năng theo li độ x, đó là một đường parabol có bề lõm hướng xuống và có giá trị cực đại: [image: image183.png]Wamax
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Đồ thị cho thấy, khi vật đi từ vị trí cân bằng tới vị trí biên thì động năng của vật đang từ cực đại giảm đến 0. Khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì động năng của vật tăng từ 0 đến giá trị cực đại.

4. Tổ chức hoạt động:

* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS đọc sách mục I và trả lời phiếu học tập số 1.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc thông tin SGK, phát biểu trả lời cho câu hỏi về khái niệm.

- HS vận dụng lý thuyết, liên tưởng đến các tình huống trong thực tế để lấy ví dụ.
* Báo cáo 

- Đại diện mỗi nhóm trình bày các câu hỏi trong phiếu học tập
- Học sinh các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện

+ Phiếu học tập số 1

Câu 1. Động năng là dạng năng lượng vật có được khi chuyển động.

 Biểu thức tính động năng: [image: image185.png]



Câu 2. Phương trình vận tốc trong dao động điều hòa: [image: image187.png]v = —wAsin(wt + @)




 Viết phương trình động năng trong dao động điều hòa:

 [image: image189.png]Wy = ;mv’ = ma’ A%sin® (wt + 9)
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Câu 4. Từ đồ thị sự biến thiên động năng theo li độ x, mô tả sự biến thiên của động năng theo li độ x

- Đồ thị cho thấy, khi vật đi từ vị trí cân bằng tới vị trí biên thì động năng của vật đang từ cực đại giảm đến 0. Khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì động năng của vật tăng từ 0 đến giá trị cực đại.

* Kết luận, nhận định

- 
GV tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh, chuẩn kiến thức.

Hoạt động 2.2: Tìm hiểu thế năng trong dao động điều hoà. (10 phút)
1. Mục tiêu: Từ đồ thị thế năng theo li độ để tổ chức cho HS phân tích và thực hiện phép tính cần thiết để mô tả được sự biến thiên của thế năng theo li độ trong dao động điều hòa.
2. Nội dung: GV hướng dẫn để HS xây dựng công thức tính thế năng.
3. Sản phẩm học tập: HS rút ra được kiến thức về thế năng trong dao động điều hòa.
II. THẾ NĂNG
- Theo định luật bảo toàn năng lượng, nếu bỏ qua ma sát thì động năng của vật không mất đi mà chuyển dần thành thể năng của vật và ngược lại. Vì thế ta có thể viết: [image: image193.png]W,
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- Hình bên là là đồ thị chỉ sự biến thiên của thế năng Wt theo li độ x. Đó là một đường Parabol có bề lõm hướng lên, có giá trị cực đại là [image: image195.png]



- Đồ thị trên cho thấy, khi vật đi từ VTCB đến VT biên: Thế năng từ 0 tăng đến giá trị cực đại, Khi vật đi từ VT biên đến VTCB: Thế năng từ cực đại giảm đến 0.

4. Tổ chức hoạt động:

* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS đọc sách mục II và trả lời phiếu học tập số 2.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc thông tin SGK, phát biểu trả lời cho câu hỏi về khái niệm.

- HS vận dụng lý thuyết, liên tưởng đến các tình huống trong thực tế để lấy ví dụ.
* Báo cáo 

- Đại diện mỗi nhóm trình bày các câu hỏi trong phiếu học tập
- Học sinh các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện

+ Dự kiến trả lời phiếu học tập số 2

Câu 1. Biểu thức tính thế năng trong dao động điều hòa:[image: image197.png]



Câu 2. Phương trình thế năng trong dao động điều hòa: [image: image199.png]z z
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Câu 3. Đồ thị trên cho thấy, khi vật đi từ VTCB đến VT biên: Thế năng từ 0 tăng đến giá trị cực đại, Khi vật đi từ VT biên đến VTCB: Thế năng từ cực đại giảm đến 0.
* Kết luận, nhận định

- 
GV tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh, chuẩn kiến thức.

Hoạt động 2.3: Tìm hiểu cơ năng trong dao động điều hoà. (15 phút)
1. Mục tiêu: 

- Từ đồ thị động năng và thế năng theo li độ để tổ chức cho HS phân tích và thực hiện phép tính cần thiết để mô tả được sự chuyển hóa động năng và thế năng trong dao động điều hòa.

2. Nội dung: 

- GV cho HS đọc phần đọc hiểu trong mục III, GV đưa ra câu hỏi và yêu cầu HS trả lời.

-  GV hướng dẫn để HS thấy trong dao động điều hòa có sự chuyển hóa qua lại giữa động năng và thế năng của vật, rút ra công thức bảo toàn cơ năng.
3. Sản phẩm học tập: 

- HS nhận biết và hiểu được khái niệm và công thức tính Cơ năng trong dao động điều hoà.

- HS lấy được ví dụ về Cơ năng trong dao động điều hoà. Rút ra kiến thức về cơ năng

III. CƠ NĂNG
- Trong dao động điều hòa, có sự chuyển hóa qua lại giữa động năng và thế năng của vật, còn cơ năng tức tổng động năng và thế năng thì được bảo toàn.
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Cơ năng không biến thiên, là một đường thẳng song song với trục Ot.

4. Tổ chức hoạt động:

* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS đọc sách mục III và trả lời câu 1, 2 trang 21 SGK.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc thông tin SGK, thảo luận nhóm trả lời cho câu hỏi về sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng băng đồ thị.

- HS vận dụng lý thuyết, liên tưởng đến các tình huống trong thực tế để lấy ví dụ.
* Báo cáo 

- Đại diện mỗi nhóm trình bày các câu hỏi .
- Học sinh các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện

+ Dự kiến trả lời 

 Động năng và thế năng chuyển hóa qua lại cho nhau, (nếu động năng tăng thì thế năng giảm và ngược lại, không bao giờ xảy ra động năng và thế năng cùng tăng hoặc cùng giảm), nhưng tổng của chúng là cơ năng thì không thay đổi
Động năng của vật đạt giá trị cực đại khi vật ở vị trí cân bằng, lúc đó thế năng của hệ bằng không.

Thế năng đạt giá trị cực đại khi vật ở vị trí biên, lúc đó động năng của vật bằng không.

Trong một chu kì có bốn thời điểm [image: image202.png]


.
* Kết luận, nhận định

- 
GV tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh, chuẩn kiến thức.

Hoạt động 2.4: Tìm hiểu cơ năng của con lắc lò xo và con lắc đơn. (30 phút)
1. Mục tiêu: 

- Biết được Cơ năng của con lắc đơn và con lắc lò xo

- Vận dụng công thức tính cơ năng để làm các bài tập liên quan.

2. Nội dung: 

- GV cho HS đọc phần đọc hiểu trong mục IV, GV đưa ra câu hỏi và yêu cầu HS trả lời.

- GV yêu cầu HS Vận dụng công thức tính cơ năng của con lắc đơn và con lắc lò xo để làm các bài tập liên quan.
-  HS thực hiện yêu cầu của giáo viên.

3. Sản phẩm học tập: 

- HS viết đượccông thức tính cơ năng của con lắc đơn và con lắc lò xo

- HS hoàn thành các bài tập 
IV.CƠ NĂNG CỦA CON LẮC ĐƠN VÀ CON LẮC LÒ XO
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1. Con lắc lò xo

Nếu chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng thì thế năng của con lắc khi vật ở li đọ x là:
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 (Với k là độ cứng của lò xo)

Tần số góc là: [image: image206.png]


 ( Chu kì [image: image208.png]



Cơ năng của con lắc lò xo là: 
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2. Con lắc đơn

Vị trí của con lắc đơn được xác định bằng li độ dài s hay li độ góc α.

Thế năng của con lắc đơn là thế năng trọng trường.

Chọn mốc thể năng ở vị trí cân bằng thì thế năng của con lắc ở li độ α là:

[image: image211.png]—cosa)
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Ta có: [image: image213.png](1 —cos ) = 2sin” =
3



, với α nhỏ [image: image215.png]


 ( α tính theo rad) 

Khi đó: [image: image217.png]


, với [image: image219.png]



Suy ra: [image: image221.png]W,




Tại vị trí biên, li độ dài của con lắc cực đại bằng A. Khi đó động năng của con lắc bằng 0, do đó thế năng của con lắc bằng cơ năng.

Tần số góc của con lắc đơn: [image: image223.png]


  ( Chu kì [image: image225.png]



Cơ năng của con lắc đơn là: [image: image227.png]


 = hằng số
4. Tổ chức hoạt động:

* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS đọc sách mục IV và mục đọc hiểu và trả lời các câu hỏi trong SGK 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trong SGK

- HS dựa vào đồ thị hình 5.6, hình 5.7  để hoàn thành các câu hỏi trong SGK.

* Báo cáo 

- Đại diện mỗi nhóm trình bày các câu hỏi .
- Học sinh các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

* Kết luận, nhận định

- 
GV tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh, chuẩn kiến thức.

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (10 phút)

1. Mục tiêu: 
- HS hệ thống hóa kiến thức và vận dụng giải bài tập liên quan đến nội dung của bài

2. Nội dung: Học sinh hệ thống lại kiến thức, vận dụng kiến thức để giải các bài tập.

3. Sản phẩm: Kiến thức được hệ thống, hiểu sâu hơn các định nghĩa và giải được các bài tập.

4. Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- Giáo viên trình chiếu lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1: Cơ năng của một vật dao động điều hoà

A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.

B. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.


C. bằng động năng của vật khi vật tới VTCB.

D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.

Câu 2: Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Cứ mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng.

B. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở VTCB.


C. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở VTB.

D. Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ.

Câu 3: Một vật nhỏ khối lượng100 g dao động điều hoà trên một quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc 6 rad/s. Cơ năng của vật dao động này là

A. 0,036 J.            B. 0,018 J.               C. 18 J.                  D. 36 J.

Câu 4: Một vật có khối lượng 50 g, dao động điều hoà với biên độ 4 cm và tần số góc 3 rad/s. Động năng cực đại của vật là

A. 3,6.10–4 J.
        B. 7,2 J.
                 C. 3,6 J.
               D. 7,2.10–4 J.

Câu 5: Một vật dao động điều hoà với biên độ A. Tại li độ nào thì thế năng bằng 3 lần động năng?

A.               B.           C.  
               D.  

Câu 6: Một vật dao động điều hoà với biên độ 6 cm. Mốc thế năng ở VTCB. Khi vật có động năng bằng 3/4 lần cơ năng thì vật cách VTCB 

A. 6 cm.                B. 4,5 cm.               C. 4 cm.                   D. 3 cm.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS nhận nhiệm vụ, hoạt động cá nhân để hoàn thành các bài tập.
* Báo cáo:

 - GV vấn đáp HS trả lời các câu hỏi. HS lần lượt đưa ra đáp án cho các bài tập:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	A
	B
	A
	B
	D


* Kết luận, nhận định: Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (5 phút)

1. Mục tiêu: Giúp học sinh tự vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học và tương tác với cộng đồng. Tùy theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.

2. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà theo nhóm hoặc cá nhân bài tập SGK trang 23
3. Sản phẩm học tập: Bài tự làm vào vở ghi của HS.
4. Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
* Thực hiện nhiệm vụ: HS nhận và thực hiện nhiệm vụ ở nhà theo nhóm hoặc cá nhân.

* Báo cáo: HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ở tiết học tiếp theo.

* Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS, đánh giá khả năng tự học, vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề liên quan đến thực tế.

Ngày soạn: 17/ 09/2024
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                                                 Tổ chuyên môn: Lí –CN lí - Tin
TÊN BÀI DẠY: BÀI TẬP VỀ SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG 

TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ. 
Môn học/ Hoạt động giáo dục: Vật lí; Lớp 11A1, 11A2, 11A3
Thời gian thực hiện: 3 tiết (từ tiết 10 đến tiết 12)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Phân tích được sự chuyển hóa qua lại giữa động năng và thế năng trong quá trình dao động của vật dao động điều hòa.

- Viết được các đại lượng: vận tốc; gia tốc; động năng; thế năng; năng lượng của vật dao động điều hòa và mối liên hệ giữa các đại lượng này khi biết phương trình dao động của vật.

- Vận dụng được các kiến thức về sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng trong dao động điều hòa để giải mốt số bài tập về dao động của con lắc đơn và con lắc lò xo 

2. Năng lực
a. Năng lực chung
Năng lực tự học: 

· Tự giác tìm tòi, khám phá để lĩnh hội được kiến thức và biết liên hệ các ví dụ có trong thực tế về sự biến đổi năng lượng trong dao động điều hòa.

· Biết nâng cao khả năng tự đọc hiểu sách giáo khoa.

Giao tiếp hợp tác: Có tinh thần xây dựng bài, hợp tác làm việc nhóm.

Năng lực giải quyết vấn đề:
·  Phân tích được quá trình trao đổi qua lại giữa động năng và thế năng của vật dao động điều hòa.

·  Nhận biết và phân biệt được các ví dụ trong thực tế về sự biến đổi qua lại giữa động năng và thế năng trong dao động điều hòa.

·  Giải quyết được các bài toán về sự biến đổi năng lượng trong dao động điều hòa.

b. Năng lực vật lí
Vận dụng các kiến thức đã học về dao dộng điều hòa, dao động của con lắc lò xo, con lắc đơn để giải các bài tập và giải thích các hiện tượng liên quan đến sự biến đổi qua lại giữa động năng và thế năng.

3. Phẩm chất
- Chăm chỉ, tích cực xây dựng bài. 

- Chủ động trong việc tìm tòi, nghiên cứu và lĩnh hội kiến thức.

- Có tinh thần trách nhiệm, hợp tác trong quá trình thảo luận chung.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Sách giáo khoa, sách giáo viên;

- Máy tính; bài trình chiếu Powerpoint liên quan;

- Các bài tập ngoài sách giáo khoa.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Câu 1 : Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc ω, và biên độ A. Tại li độ x, thế năng của vật là:

A. 
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Câu 2 . Chọn câu đúng trong các câu sau khi nói về năng lượng trong dao động điều hoà.

A. Khi vật chuyển động về vị trí cân bằng thì thế năng của vật tăng.

B. Khi động năng của vật tăng thì thế năng cũng tăng.


[image: image232]

[image: image233]
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

	Bài 1: Hình 7.3 mô tả một máy đo địa chấn đơn giản hoạt động theo nguyên tắc sau đây: Khi xảy ra động đất thì hệ gồm lò xo và vật nặng của máy đo sẽ dao động  theo tần số của địa chấn. Bút dạ gắn với vật nặng sẽ ghi lại đồ thị của địa chấn trên cuộn giấy quay đều. Biết sóng địa chấn có tần số trong khoảng từ 30 Hz đến 40 Hz. Hãy giải thích tại sao tần số riêng của hệ (vật nặng + lò xo) trong máy địa chấn phải có giá trị nhỏ hơn tần số này rất nhiều. 
	



[image: image234]

[image: image235]
	Câu 5: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với phương trình x = Acos(t. Sau đây là đồ thị biểu diễn động năng Wđ và thế năng Wt của con lắc theo thời gian. Người ta thấy cứ sau 0,5(s) động năng lại bằng thế năng thì tần số dao động con lắc sẽ là :

A. ((rad/s)              B. 2((rad/s)


C. [image: image237.png]


 (rad/s)             D. 4((rad/s)
	[image: image238.emf] 
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2. Học sinh

- Ôn lại những vấn đề đã được học về động năng, thế năng và cơ năng của dao động điều hòa.

- SGK, vở ghi bài, giấy nháp.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ. (5 phút)
1. Mục tiêu: Nêu được công thức tính động năng, thế năng, cơ năng trong dao động điều hòa.

2. Nội dung: Học sinh tiếp nhận vấn đề từ giáo viên
3. Sản phẩm học tập: Các kiến thức về động năng, thế năng của dao động điều hòa và đáp án phiếu học tập số 1.

Câu 1: A                              Câu 2: C                                      Câu 3: C
Câu 4: B                              Câu 5: A                                      Câu 6: A
4. Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Yêu cầu học sinh làm bài tập trong phiếu học tập số 1 thông qua trò chơi “Dọn sạch đại dương”

* Thực hiện nhiệm vụ học tập:

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

- GV hỗ trợ cho HS trong của trình hoạt động 

* Báo cáo:

- Cá nhân hoặc đại diện 1 nhóm thi nhau trả lời.

- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sửa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

* Kết luận, nhận định: 

- Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh 

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

 Hoạt động 2.1: Giải các bài tập ví dụ. (40 phút)
1. Mục tiêu: 

- Vận dụng được các công thức tính động năng, thế năng, cơ năng để giải được các bài tập liên quan.

- Sử dụng đồ thị, phân tích và thực hiện phép tính cần thiết để mô tả được sự chuyển hoá động năng và thế năng trong dao động điều hoà.

2. Nội dung: 

Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên 

3. Sản phẩm học tập: 

Đáp án phiếu học tập số 2

Bài 1: a. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng O thì:

Thế năng và động năng tại vị trí A và B là:

[image: image239.png]Wiy = Wip = Emglaoz




WđA = WđB = 0

Thế năng và động năng tại vị trí O là:      Wt  = 0; WđO = [image: image241.png]



Thế năng và động năng tại vị trí bất kì (li độ góc α) là: 

[image: image243.png]W,

~mgla’

2



; WđO =[image: image245.png]W — W, = mgl(ay’ —a*)




b. Khi động năng bằng thế năng, áp dụng định luật bảo toàn cơ năng

[image: image246.png]W =wd,,

emax




Bài 2: Ta có: W = Wđ + Wt 
Suy ra: Wt = W - Wđ = [image: image248.png].0,2.[(2m)2.0,12 - 0,12] = 0,038/




Bài 3: Từ đồ thị ta xác định được: khi x = [image: image250.png]


8cm = [image: image252.png]


0,08m thì Wđ = Wt
Mà W0 = Wđ + Wt nên khi Wđ = Wt ta có W0 = 2Wt = [image: image254.png]



4. Tổ chức hoạt động:

* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ yêu cầu HS làm phiếu học tập số 2 theo nhóm. 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

- GV hỗ trợ cho HS trong của trình hoạt động 

* Báo cáo 

- Đại diện mỗi nhóm trình bày một câu hỏi.

- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sửa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

* Kết luận, nhận định

- Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh 

Hoạt động 2.2: Bài tập luyện tập (45 phút)
1. Mục tiêu: 

- Vận dụng được các công thức tính động năng, thế năng, cơ năng để giải được các bài tập liên quan.

- Biết sử dụng đồ thị, phân tích và thực hiện phép tính cần thiết để mô tả được sự chuyển hoá động năng và thế năng trong dao động điều hoà.

- Biết vận dụng kiến thức về hiện tượng cộng hưởng để giải thích các hiện tượng thực tế.

2. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên
3. Sản phẩm học tập 

Đáp án phiếu học tập số 3

Bài 1: Tần số riêng của hệ (vật nặng + lò xo) trong máy địa chấn phải có giá trị nhỏ hơn tần số sóng địa chấn vì để tránh xảy ra hiện tượng cộng hưởng dao động gây hỏng máy không đo được tần số dao động.

Bài 2: a có: x = -0,04m thì a = 20m/s2 

a = -ω2x [image: image256.png](2nf)%x = 20=(21f)%.0,04 = f =

by
o




Bài 3: Từ đồ thị ta có, tại thời điểm t = 0 thì Wđ = 0,015J 

[image: image257.png]w
W, = 0,02-0,015 = 0,05 = W, ==,





Tại thời điểm [image: image259.png]


thì Wđ = 0 và [image: image261.png]



Dựa vào đồ thị suy ra [image: image263.png]ol



 và [image: image265.png]



Mặt khác: [image: image267.png]


 rad/s

[image: image268.png]1 242 1 2 42
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Tại t = 0 ta có: [image: image270.png]Xo = Acos @



; [image: image272.png]—Asing >0



 suy ra [image: image274.png]



Phương trình dao động điều hòa là: [image: image276.png]x =5 cos(2mt —




 cm

Bài 4: a. Ta có: [image: image278.png]:2:)%225%‘”,% = 75%W




b. Khi [image: image280.png]


 thì [image: image282.png]= = “mw?d? = 2. maw?x? =
W =W, +W; =2W; & ;me’A’ =2 me’x* s x =+




4. Tổ chức hoạt động:

* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ: yêu cầu HS làm việc theo nhóm theo kĩ thuật mảnh ghép.

+ Nhóm chuyên gia 1 + 2: Làm bài 1 + 2

+ Nhóm chuyên gia 3 + 4: Làm bài 3 + 4

( Sau đó hình thành nhóm mảnh ghép truyền đạt phương pháp giải bài tập cho nhau.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

- GV hỗ trợ cho HS trong của trình hoạt động 

* Báo cáo 

- Đại diện mỗi nhóm trình bày một câu hỏi.

- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sửa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện 

* Kết luận, nhận định

- 
GV tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh, chuẩn kiến thức.

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (40 phút)

1. Mục tiêu: 
- HS hệ thống hóa kiến thức và vận dụng giải bài tập liên quan đến nội dung của bài

2. Nội dung: Học sinh hệ thống lại kiến thức, vận dụng kiến thức để giải các bài tập.

3. Sản phẩm: Kiến thức được hệ thống, hiểu sâu hơn các định nghĩa và giải được các bài tập.

4. Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- Giáo viên bài tập trắc nghiệm:

Bài 1: Chọn câu đúng: Động năng của dao động điều hoà


A. Biến đổi theo hàm [image: image284.png]cos



 theo [image: image286.png]




B. Biến đổi tuần hoàn với chu kì [image: image288.png]






C. Luôn luôn không đổi


D. Biến đổi tuần hoàn với chu kì [image: image290.png]



Bài 2: Điều nào sau đây là đúng khi nói về động năng và thế năng của một vật khối lượng không đổi dao động điều hòa


A. Trong một chu kì luôn có 4 thời điểm mà ở đó động năng bằng 3 thế năng



B. Thế năng tăng khi li độ của vật tăng



C. Trong một chu kỳ luôn có 2 thời điểm mà ở đó động bằng thế năng



D. Động năng của một vật tăng chỉ khi vận tốc của vật tăng

Bài 3: Cơ năng của một vật dao động điều hòa


A. Tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.



B. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.



C. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.

D. Bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.

Bài 4: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Công thức tính thế năng của con lắc ở ly độ góc ( là


A. 
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Bài 5: Nếu tăng khối lượng của con lắc lò xo và con lắc dao động với biên độ không đổi thì cơ năng


A. Không đổi

B. Tăng 4 lần

C. Tăng 2 lần

D. Giảm [image: image297.png]


 lần

Bài 6: Chọn câu đúng trong các câu sau khi nói về năng lượng trong dao động điều hoà


A. Khi vật chuyển động về vị trí cân bằng thì thế năng của vật tăng



B. Khi động năng của vật tăng thì thế năng cũng tăng



C. Khi vật dao động ở vị trí cân bằng thì động năng của hệ lớn nhất



D. Khi vật chuyển động về vị trí biên thì động năng của vật tăng

Bài 7: Phát biểu nào sau đây với con lắc đơn dao động điều hoà là không đúng


A. Thế năng tỉ lệ với bình phương tốc độ góc của vật



B. Cơ năng không đổi theo thời gian và tỉ lệ với bình phương biên độ góc



C. Thế năng tỉ lệ với bình phương li độ góc của vật.



D. Động năng tỉ lệ với bình phương tốc độ góc của vật

Bài 8: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số [image: image299.png]2fy



. Động năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số [image: image301.png]fa



 bằng


A. [image: image303.png]2fy



 


B. [image: image305.png]0,5f;



 

C. [image: image307.png]fi



 


D. [image: image309.png]4fy




Bài 9: Một con lắc đơn dao động điều hòa. Năng lượng sẽ thay đổi như thế nào nếu cao độ cực đại của vật tính từ vị trí cân bằng tăng 2 lần:


A. Tăng 2 lần

B. Giảm 2 lần

C. Tăng 4 lần

D. Giảm 4 lần

Bài 10: Một con lắc lò xo có độ cứng [image: image311.png]k = 25N /m



, dao động với quỹ đạo dài [image: image313.png]


. Năng lượng dao động toàn phần của con lắc là?


A. [image: image315.png]5000/





B. [image: image317.png]0,125/





C. [image: image319.png]125007





D. [image: image321.png]0,25]




Bài 11: Vật dao động điều hoà có động năng bằng 3 thế năng khi vật có li độ


A. [image: image323.png]


 
B. [image: image325.png]H
I



 

C. [image: image327.png]


 
D. [image: image329.png]+1/34



 

Bài 12: Con lắc lò xo dao động với biên độ [image: image331.png]


. Xác định li độ của vật để thế năng của lò xo bằng [image: image333.png]


 động năng.


A. [image: image335.png]+3v/2cm



 

B. [image: image337.png]+3cm





C. [image: image339.png]+24/2cm



 

D. [image: image341.png]+\2cm




Bài 13: Trong một dao động điều hòa, khi gia tốc của vật bằng một nửa gia tốc cực đại của nó thì tỉ số giữa động năng và thế năng là


A. 2


B. 3


C. [image: image343.png]0,5






D. 1/3

Bài 14: Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình 
[image: image344.wmf](
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. Khi động năng bằng 3 lần thế năng thì chất điểm ở vị trí

  
A. [image: image346.png]




B. [image: image348.png]



C. [image: image350.png]




D. [image: image352.png]0,67cm




Bài 15: Con lắc lò xo có độ cứng [image: image354.png]k = 20N /m



 dao động điều hoà với biên độ [image: image356.png]


. Động năng của vật khi li độ [image: image358.png]


 là:


A. [image: image360.png]0,1






B. [image: image362.png]0,014/





C. [image: image364.png]0,07]





D. [image: image366.png]0,007]




Bài 16: Một con lắc đơn ([image: image368.png]


) treo tại nơi có [image: image370.png]g =10m/s2



. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng góc [image: image372.png]


  rồi thả không vận tốc đầu, con lắc dao động điều hoà với năng lượng [image: image374.png]3,2.107%




. Biên độ dao động là


A. [image: image376.png]


 

B. [image: image378.png]




C. [image: image380.png]



D. [image: image382.png]



Bài 17: Một vật [image: image384.png]200g



 dao động điều hoà. Trong khoảng thời gian một chu kì vật đi được một đoạn [image: image386.png]


. Tại vị trí [image: image388.png]


 thì động năng của vật là [image: image390.png]0,375/



. Chu kì dao động:


A. [image: image392.png]T = 0,045s




B. [image: image394.png],02s





C. [image: image396.png]




D. [image: image398.png]



Bài 18: Một con lắc lò xo có độ cứng của lò xo [image: image400.png]k = 40N /m



 dao động điều hoà với biên độ [image: image402.png]


. Động năng của quả cầu ở vị trí ứng với li độ [image: image404.png]3cm



 là:


A. [image: image406.png]


 
B. [image: image408.png]


 

C. [image: image410.png]0,032/



 
D. [image: image412.png]


 

Bài 19: Con lắc đơn gồm một vật có trọng lượng [image: image414.png]4N



. Chiều dài dây treo [image: image416.png][,2m



 dao động với biên độ nhỏ. Tại li độ góc [image: image418.png]a = 0,05rad



, con lắc có thế năng trọng trường bằng:


A. [image: image420.png]107%)



 

B. [image: image422.png]4.107°]





C. [image: image424.png]12.107°]





D. [image: image426.png]6.107°]




Bài 20: Con lắc lò xo có khối lượng [image: image428.png]


, dao động điều hòa với cơ năng [image: image430.png]E=125m/



. Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc [image: image432.png]v =25cm/s



 và gia tốc[image: image434.png]a = —6,25v/3m/s?



. Biên độ của dao động là


A. [image: image436.png]2cm





B. [image: image438.png]3cm





C. [image: image440.png]




D. [image: image442.png]



* Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS nhận nhiệm vụ, hoạt động cá nhân để hoàn thành các bài tập.
* Báo cáo:

 - GV vấn đáp HS trả lời các câu hỏi. HS lần lượt đưa ra đáp án cho các bài tập:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	A
	D
	C
	A
	C
	D
	D
	A
	B
	A
	B
	B
	C
	D
	D
	C
	C
	D
	A


* Kết luận, nhận định: Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (5 phút)

1. Mục tiêu: Giúp học sinh tự vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học và tương tác với cộng đồng. Tùy theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.

2. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở lớp theo nhóm hoặc cá nhân
3. Sản phẩm học tập: Bài tự làm vào vở ghi của HS.
4. Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
* Thực hiện nhiệm vụ: Làm bài tập trong phiếu học tập số 4
* Báo cáo: 

-Hoàn thành bài tập phiếu học tập số 4
- Ôn lại kiến thức về động năng, thế năng và cơ năng 

- Chuẩn bị cho tiết tiếp theo
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS, đánh giá khả năng tự học, vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề liên quan đến thực tế.

Ngày soạn: 25/09/2024



                          Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Mai

 







                                      Tổ chuyên môn: Lí –CN lí - Tin
Bài 6. DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC, HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG

Môn học/Hoạt động giáo dục: Vật lý; lớp: 11A1, 11A2, 11A3
Thời gian thực hiện: 3 tiết  (từ tiết 13 đến tiết 15)
I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: 

- Nắm được khái niệm dao động tắt dần, lấy được ví dụ thực tế, nêu được ứng dụng của dao động tắt dần.

- Nắm được khái niệm dao động cưỡng bức và nêu được các đặc điểm của dao động cưỡng bức.

- Nêu được định nghĩa và các ứng dụng của hiện tượng cộng hưởng trong đời sống.

2. Về năng lực:
a. Năng lực chung

- Năng lực tự học.

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin.

- Năng lực hoạt động nhóm, thực hành, thí nghiệm.

b. Năng lực đặc thù môn học

- Tiến hành các thí nghiệm về dao động tắt dần và dao động cưỡng bức.

- Quan sát, phân tích và xử lý số liệu, thông tin từ thí nghiệm để rút ra kết luận.

- Giải thích được nguyên nhân các vật dao động tắt dần.

- Giải thích được hiện tượng cộng hưởng.

- Vận dụng kiến thức được học để giải các bài tập và giải thích các hiện tượng thực tế liên quan.

3. Về phẩm chất: 

- Có thái độ hứng thú trong học tập môn Vật lý.

- Có thái độ khách quan trung thực, nghiêm túc học tập, hợp tác trong hoạt động nhóm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giáo viên:

- Bộ dụng cụ thí nghiệm khảo sát dao động tắt dần, thí nghiệm dao động cưỡng bức.

2. Học sinh:

- Ôn lại kiến thức về dao động điều hòa, đọc và nghiên cứu trước nội dung bài mới.

III. Tiến trình dạy học

HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ (5 phút)
a. Mục tiêu: - Xác định vấn đề cần nghiên cứu: Dao động của các vật trong thực tế sau một thời gian sẽ dừng lại. Vậy nguyên nhân là gì và làm thế nào để duy trì được dao động của các vật?
b. Nội dung: HS tiếp nhận vấn đề từ GV và thảo luận cặp đôi hoàn thành nhiệm vụ mà GV đã giao.
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c. Sản phẩm: Nguyên nhân là do ma sát và lực cản của môi trường. Để duy trì dao động ta cần cung cấp năng lượng một cách liên tục.
d. Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ: GV chiếu hình ảnh và đặt câu hỏi: Em bé đang chơi xích đu trong sân. Tại sao để xích đu tiếp tục dao động, người mẹ thỉnh thoảng lại đẩy nhẹ vào ghế xích đu?

* Thực hiện nhiệm vụ: HS nhận nhiệm vụ, suy nghĩ, thảo luận cặp đôi để trả lời.
* Báo cáo kết quả: GV vấn đáp một số cá nhân HS trả lời.
* Kết luận, nhận định: GV tổng kết các ý kiến của HS, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS và dẫn dắt HS vào bài mới.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

1. Hoạt động 1: Dao động tắt dần (40 ph)

a. Mục tiêu: 
- Hiểu được dao động tự do.

- Hiểu được dao động tắt dần, giải thích được nguyên nhân làm dao động tắt dần.

- Nêu được các đặc điểm của dao động tắt dần.

b. Nội dung: HS tiến hành thí nghiệm khảo sát dao động tắt dần, giải thích nguyên nhân và từ đồ thị nêu các đặc điểm của dao động tắt dần.

c. Sản phẩm: 
- HS tiến hành thí nghiệm: kéo con lắc đơn ra khỏi vị trí cân bằng rồi buông tay và quan sát dao động của con lắc thấy được con lắc dao động tắt dần.
- Nguyên nhân: do lực ma sát, lực cản môi trường làm tiêu hao cơ năng của con lắc nên biên độ giảm dần.
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- Đặc điểm của dao động tắt dần:

+ Có biên độ và năng lượng giảm dần.

+ Có chu kỳ, tần số, tốc độ góc không thay đổi.

3. Ứng dụng: Bộ phận giảm xóc của xe máy, xe ô tô, cửa đóng tự động.

d. Tổ chức thực hiện

* Giao nhiệm vụ: 
- GV thông báo: ở các bài trước ta giải thiết 

- GV tiến hành thí nghiệm với con lắc đơn trong thực tế. Yêu cầu HS quan sát và nhận xét.

- GV chia lớp thành 4 nhóm, giao bộ dụng cụ thí nghiệm, yêu cầu các nhóm đọc hướng dẫn SGK tiến hành thí nghiệm và hoàn thành các yêu cầu:

+ Nêu nhận xét về biên độ và chu kỳ dao động của con lắc trong thí nghiệm.

+ Giải thích vì sao dao động của con lắc bị tắt dần.

* Thực hiện nhiệm vụ

- HS lắng nghe, quan sát và nhận xét dao động của con lắc đơn.

- HS làm việc nhóm: đọc SGK, thảo luận nhóm, tiến hành thí nghiệm: quan sát và toàn thành các yêu cầu của GV vào bảng phụ.

- GV theo dõi, hỗ trợ nhóm HS gặp khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.

* Báo cáo

- GV yêu cầu đại diện các nhóm HS trình bày kết quả thảo luận lên bảng.

- Các nhóm nhận xét chéo và bổ sung.

* Kết luận, nhận định: 
- GV ghi nhận các ý kiến của HS, kết luận và chuẩn hóa kiến thức.

- GV nhận xét, đánh giá quá trình hoạt động của các nhóm.

2. Hoạt động 2: Dao động cưỡng bức (30 ph)

a. Mục tiêu: 

- Hiểu được thế nào là dao động cưỡng bức.

- Nêu được các đặc điểm của dao động cưỡng bức.

- Tiến hành được thí nghiệm về dao động cưỡng bức.

b. Nội dung: HS hoạt động nhóm theo bàn: nghiên cứu SGK trả lời các câu hỏi.

c. Sản phẩm: 
- Dao động chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn gọi là dao động cưỡng bức.

Vd: Khi xe dừng lại nhưng không tắt máy thì thân xe vẫn dao động dưới tác dụng của lực cưỡng bức tuần gây ra bởi chuyển động của pittong.

- Đặc điểm: Dao động cưỡng bức khi ổn định có những đặc điểm sau:
+ Có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

+ Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào:

+ Biên độ ngoại lực.

+ Độ lớn lực cản của môi trường.

+ Độ chênh lệch giữa tần số của ngoại lực và tần số riêng của hệ dao động.

d. Tổ chức thực hiện

* Giao nhiệm vụ: 

- NV1: GV yêu cầu HS thảo luận nhóm theo bàn đọc, nghiên cứu SGK và trình bày các nội dung sau:

+ Dao động cưỡng bức là gì? Nêu ví dụ?
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+ Nêu các đặc điểm của dao động cưỡng bức?

- NV2: GV giới thiệu dụng cụ và tiến hành thí nghiệm về dao động cưỡng bức.

+ Trước khi làm thí nghiệm GV yêu cầu HS dự đoán: nếu con lắc điều khiển Đ được kéo sang một bên theo phương vuông góc với thanh rồi thả ra cho dao động thì các con lắc khác có dao động không? Con lắc nào dao động mạnh nhất? Tại sao?

+ Tiến hành thí nghiệm, yêu cầu HS quan sát và giải thích hiện tượng.
* Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc SGK, thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi của NV1 vào vở.

- GV theo dõi, hỗ trợ nhóm HS gặp khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.

- HS quan sát thí nghiệm và nêu nhận xét.

* Báo cáo

- GV vấn đáp HS bất kỳ trả lời các câu hỏi.

- Các HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.

- GV vấn đáp HS trả lời các câu hỏi NV2.

* Kết luận, nhận định: 
- GV ghi nhận các ý kiến của HS, kết luận và chuẩn hóa kiến thức.

- GV nhận xét, đánh giá quá trình hoạt động của các nhóm.

- Từ kết quả thí nghiệm trên GV dẫn dắt HS tìm hiều nội dung tiếp theo.

3. Hoạt động 3: Hiện tượng cộng hưởng (15 ph)

a. Mục tiêu: 

- Nêu được định nghĩa hiện tượng cộng hưởng.

- Giải thích được hiện tượng cộng hưởng và nêu được ứng dụng của hiện tương.

b. Nội dung: 

- GV giảng giải, đặt câu hỏi tương tác cùng HS tìm hiểu hiện tượng cộng hưởng.

- HS nghiên cứu SGK giải thích và trình bày hiện tượng cộng hưởng trong đời sống.


c. Sản phẩm: 
Hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức tăng đến giá trị cực đại khi tần số f của lực cưỡng bức tiến đến bằng tần số riêng f0 của hệ dao động gọi là hiện tượng cộng hưởng.

- Đồ thị càng nhọn thì lực cản càng nhỏ.

- Điều kiện cộng hưởng:
 f = f0.
+  Giải thích: Khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dao động thì hệ được cung cấp năng lượng một cách nhịp nhàng, đúng lúc, do đó biên độ dao động của hệ tăng dần lên. Biên độ dao động đạt tới giá trị cực đại khi tốc độ tiêu hao năng lượng do ma sát bằng tốc độ cung cấp năng lượng cho hệ.

3. Hiện tượng cộng hưởng trong đời sống:

- Hiện tượng cộng hưởng có lợi:
+ Hộp đàn của các đàn ghi ta, violon, … là những hộp cộng hưởng được cấu tạo sao cho không khí trong hộp có thể dao động cộng hưởng với nhiều tần số dao động khác nhau của dây đàn.

+ Hoạt động của lò vi sóng

- Hiện tượng cộng hưởng có hại: Bệ máy, khung xe, cầu đường, toà nhà đều có một hay nhiều tần số riêng.

d. Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ: 

- GV phân tích để HS thấy tần số dao động riêng của con lắc 3 bằng với tần số dao của lực cưỡng bức do con lắc điều khiển tạo ra. Sau đó đưa ra định nghĩa hiện tượng cộng hưởng.

- GV yêu cầu HS phân tích sự biến thiên biên độ của vật dao động cưỡng bức theo tần số của ngoại lực cưỡng bức và lực cản môi trường.

- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK giải thích hiện tượng cộng hưởng và trình bày tác dụng của hiện tượng cộng hưởng trong đời sống.
* Thực hiện nhiệm vụ

- HS theo dõi, lắng nghe, trả lời các câu hỏi của GV.

- HS đọc SGK để giải thích hiện tượng cộng hưởng và trình bày tác dụng của hiện tượng cộng hưởng trong đời sống.
* Báo cáo

- GV vấn đáp HS bất kỳ trả lời các câu hỏi.

- Các HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.

- GV vấn đáp HS trình bày tác dụng của hiện tượng cộng hưởng trong đời sống.
* Kết luận, nhận định: 
- GV ghi nhận các ý kiến của HS, kết luận và chuẩn hóa kiến thức.

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (40 ph)

a. Mục tiêu: Vận dụng các công thức, kiến thức đã học để giải các bài tập và giải thích các hiện tượng thực tế liên quan.

b. Nội dung: HS hoạt động nhóm, vận dụng các kiến thức đã học hoàn thành các bài tập PHT.
c. Sản phẩm học tập: 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	B
	C
	D
	C
	D
	A
	C
	B


d. Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ: 

- GV chia lớp thành 4 nhóm.

- GV giao nhiệm vụ là PHT yêu cầu HS thảo luận nhóm để hoàn thành bài tập trong PHT.

	Phiếu học tập

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?

A. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của ngoại lực điều hoà bằng tần số dao động riêng của hệ.

B. Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản của môi trường.

C. Tần số dao động cưỡng bức của một hệ cơ học bằng tần số của ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ ấy.

D. Tần số dao động tự do của một hệ cơ học là tần số dao động riêng của hệ ấy.

Câu 2: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động

A. với tần số bằng tần số dao động riêng.
B. mà không chịu ngoại lực tác dụng.

C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.
D. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.

Câu 3: Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Tần số của hệ dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.

B. Tần số của hệ dao động cưỡng bức luôn bằng tần số dao động riêng của hệ.

C. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức.

D. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc biên độ của ngoại lực cưỡng bức.

Câu 4: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.

C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

D. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.

Câu 5: Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực F = F0cos
[image: image443.wmf]p

ft (với F0 và f không đổi, t tính bằng s). Tần số dao động cưỡng bức của vật là

A. f.
B. 
[image: image444.wmf]p

 f.
C. 2
[image: image445.wmf]p

f.
D. 0,5f.

Câu 6: Một hệ cơ học có tần số dao động riêng là 10 Hz ban đầu dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên điều hoà F1 = F0cos(ωt + φ) với ω = 20π rad/s. Nếu ta thay ngoại lực cưỡng bức F1 bằng ngoại lực cưỡng bức F2 = F0cos(2ωt + φ/2), khi đó biên độ dao động cưỡng bức của hệ

A. sẽ không đổi vì biên độ của lực không đổi.     B. sẽ tăng vì tần số biến thiên của lực tăng

C. sẽ giảm vì mất cộng hưởng
     D. sẽ giảm vì pha ban đầu của lực giảm

Câu 7: Con lăc lò xo m =250g, k = 100N/m, con lắc chịu tác dung của ngoại lực cưỡng bức biến thiên tuần hoàn. Thay đổi tần số góc thì biên độ cưỡng bức thay đổi. Khi tần số góc lần lượt là 10rad/s và 15rad/s thì biên độ lần lượt là A1 và A2. So sánh A1 và A2
A. A1 = 1,5A2.
B. A1>A2.
C. A1 = A2.
D. A1<A2.

Câu 8: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 40N/m. Tác dụng vào vật một ngoại lực tuần hoàn biên độ F0 và tần số f1 = 4Hz thì biên độ dao động ổn định của hệ là A1. Nếu giữ nguyên biên độ F0 nhưng tăng tần số đến f2 = 5Hz thì biên độ dao động của hệ khi ổn định là A2. Chọn đáp án đúng

A. A1 < A2.
B. A1 > A2.
C. A1 = A2.
D. A2 ≥ A1.

Câu 9: Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng là m, chiều dài dây treo là 1m, dao động điều hoà dưới tác dụng của ngoại lực F = F0cos (2πf t + π/2) N. Lấy g = 10m/s2. Nếu tần số f của ngoại lực thay đổi từ 1Hz đến 2Hz thì biên độ dao động của con lắc sẽ

A. không thay đổi.
B. giảm.
C. tăng.
D. tăng rồi giảm.

Câu 10: Con lắc đơn dài l = 1 m đặt ở nơi có g = π2 m/s2. Tác dụng vào con lắc một ngoại lực biến thiên tuần hoàn với tần số f = 0,3 Hz thì con lắc dao động với biên độ s0. Tăng tần số của ngoại lực thì biên độ dao động của con lắc

A. Tăng.
B. Tăng lên rồi giảm.     C. Không đổi.
D. Giảm.


* Thực hiện nhiệm vụ

- HS nhận nhiệm vụ, thảo luận nhóm để hoàn thành các bài tập và ghi vào vở.

- GV theo dõi, hỗ trợ nhóm HS gặp khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.

* Báo cáo:

- GV vấn đáp HS ở các nhóm trả lời các câu hỏi 1->5.

- GV yêu cầu đại diện 3 nhóm có kết quả chưa tốt lên bảng trình bày bài tập 6, 7, 8, 9, 10.
- HS các nhóm khác quan sát, đặt câu hỏi, nhận xét và bổ sung.

* Kết luận, nhận định:

- GV ghi nhận kết quả học tập của HS, nhận xét chung và chuẩn hóa kiến thức.

- GV ghi điểm HS có phần trình bày, phản biện tốt.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (5 ph)

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về để giải các bài toán thực tế liên quan.
b. Nội dung: Học sinh làm việc nhóm hoặc các nhân: hoàn thành nhiệm vụ.

c. Sản phẩm học tâp: báo cáo của các HS sau 1 tuần.

d. Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ:
- Tìm các ví dụ về dao động tắt dần, dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng trong thực tế.

- Nhận biết được sự có lợi và có hại của hiện tượng cộng hưởng và vận dụng nó vào thực tế.

* Thực hiện nhiệm vụ: HS tiếp nhận nhiệm vụ, tự nghiên cứu và hoàn thành ở nhà.
* Báo cáo: nộp lại sản phẩm vào tuần sau.

* Kết luận, nhận định: GV đánh giá năng lực tự học của HS.
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Phiếu học tập số 1


Câu 1. Động năng là gì? Viết biểu thức tính động năng mà em đã học ở lớp 10?


Câu 2. Viết phương trình vận tốc trong dao động điều hòa? Viết phương trình động năng trong dao động điều hòa?


Câu 3. Từ công thức � QUOTE � ���viết công thức động năng trong dao động điều hòa?


Câu 4. Từ đồ thị sự biến thiên động năng theo li độ x, mô tả sự biến thiên của động năng theo li độ x


�














Phiếu học tập số 2


Câu 1. Viết biểu thức tính thế năng trong dao động điều hòa?


Câu 2. Viết phương trình thế năng trong dao động điều hòa?


Câu 3. Từ đồ thị sự biến thiên động năng theo li độ x, mô tả sự biến thiên của thế năng theo li độ x


�




















C. Khi vật dao động ở vị trí cân bằng thì động năng của hệ lớn nhất.


D. Khi vật chuyển động về vị trí biên thì động năng của vật tăng.


Câu 3. Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tỉ lệ thuận với


  	A. biên độ dao động.	                             	B. li độ của dao động.	   


  	C. bình phương biên độ dao động.	       		D. chu kì dao động.


Câu 4 : Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc ω, và biên độ A. Cơ năng của vật là: 


A. � EMBED Equation.DSMT4 ���          B. � EMBED Equation.DSMT4 ���      C. � EMBED Equation.DSMT4 ���   D. � EMBED Equation.DSMT4 ���


Câu 5 : Một con lắc đơn có chiều dài � QUOTE � ���, có khối lượng m đang dao động điều hòa. Tại vị trí có li độ góc α thì thế năng của con lắc là:


A. � EMBED Equation.DSMT4 ���          B. � EMBED Equation.DSMT4 ���      C. � EMBED Equation.DSMT4 ���   	D. � EMBED Equation.DSMT4 ���


Câu 6: Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với vận tốc v. Động năng của vật là:


A. Wđ = � EMBED Equation.DSMT4 ���     	B. Wđ = � EMBED Equation.DSMT4 ���      	C. Wđ = � EMBED Equation.DSMT4 ���   	D. Wđ = � EMBED Equation.DSMT4 ���

















PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2


Bài 1: Một con lắc đơn gồm vật nặng có kích thước nhỏ, có khối lượng m, treo ở đầu sợi dây mềm không giãn có độ dài � QUOTE � ��� và có khối lượng không đáng kể (Hình 7.1). Đưa vật nặng ra khỏi vị trí cân bằng O sao cho dây treo hợp với QO một góc α0 (� QUOTE � ���) rồi thả nhẹ cho con lắc dao động điều hòa trên cung tròn AOB.


a. Tính thế năng của con lắc; động năng của vật ở các vị trí A, O, B và vị trí bất kì ( li độ góc α). 


b. Ở vị trí nào động năng bằng thế năng?�
��
�
Bài 2: Một con lắc có khối lượng m = 200g dao động điều hòa với tần số góc ω = 2π rad/s, biên độ là A = 10 cm. Xác định thế năng của con lắc tại thời điểm vật có tốc độ v = 10 cm/s.


Bài 3: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m dao động điều hòa. Gọi Wt, Wđ lần lượt là thế năng của lò xo và động năng của vật, W0 là cơ năng của con lắc lò xo. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của Wt và động năng Wđ của con lắc vào li độ x như hình 7.2. Tính W0.�
��
�






Bài 2: Đồ thị hình 7.4 mô tả mối liên hệ giữa gia tốc và li độ của một vật dao động điều hòa. Sử dụng số liệu trong hình 7.4 để tính tần số của dao động.�
�
�
Bài 3: Hình 7.5 là đồ thị của động năng theo thời gian của một vật khối lượng 0,4 kg dao động điều hòa. Tại thời điểm ban đầu vật đang chuyển động theo chiều dương, lấy π2 = 10. Viết phương trình dao động của vật.�
�
�
Bài 4: Một vật có khối lượng m dao động với tần số góc ω và biên độ A.


a. Khi vật có li độ bằng nửa biên độ thì động năng và thế năng chiếm bao nhiêu phần trăm so với cơ năng.


b. Tại li độ nào thì thế năng bằng động năng?





PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4


Câu 1: Ở một thời điểm, li độ của một vật dao động điều hòa bằng 60% của biên độ dao động thì tỉ số của cơ năng và thế năng của vật là


	A. 9/25	B. 9/16	C. 25/9	D. 16/9


Câu 2 : Một con vật có độ cứng k = 50 N/m dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Cơ năng dao động của vật là


	A. 0,0125 J	B. 0,25 J	C. 0,0325 J	D. 0,0625 J


Câu 3: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Tại li độ nào thì động năng bằng 8 lần thế năng?


	A.  x = ± A/9        B.  x = � EMBED Equation.DSMT4 ���     	C.  x = ± A/3                 D.  x = � EMBED Equation.DSMT4 ���


Câu 4: Một con lắc đơn gồm vật nặng có kích thước nhỏ, có khối lượng m = 200g, treo ở đầu sợi dây mềm không giãn có độ dài 100cm  và có khối lượng không đáng kể. Lấy g = 10m/s2. Đưa vật nặng ra khỏi vị trí cân bằng sao cho dây treo hợp với thẳng đứng  một góc α0 = 0,05 rad  rồi thả nhẹ cho con lắc dao động điều hòa. Cơ năng của con lắc là: 


	A. 2,5mJ       	B.  2,25J      	C.  25J                  D. 12,5J
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